
Hướng dẫn lựa chọn cốc ổ bi 
dập

SUNWARM IMPORT & EXPORT



Giới thiệu công ty

SUNWARM Import & Export giới thiệu cốc ổ 

bi dập và phớt mê cung cho con lăn băng tải. 

Liên hệ Fuxing để được tư vấn lựa chọn sản 

phẩm và báo giá.

CỐC Ổ BI

THÉP DẬP

PHỚT

KẾT CẤU MÊ CUNG



Dòng sản phẩm

TK

• Phớt mê cung gồm 5 

chi tiết

• Thép dập chính xác

• Ứng dụng khai thác mỏ 

tải nặng

TK-II

• Phớt mê cung kép 

kinh tế

• Thiết kế tiết kiệm chi 

phí

• Phù hợp tốc độ cao

TF

• Tăng cường làm kín

• Bổ sung vòng làm kín 

cao su

• Cải thiện chống nước 

và bụi

DT-II

• Độ cong phù hợp tải 

trọng cao

• Khả năng chịu tải cao

• Băng tải công nghiệp 

nặng



Thông số kỹ thuật

Vật liệu

• Cốc ổ bi: thép SPHD 

(tương đương ASTM 

A621)

• Độ dày: 2.0–5.0 mm

Độ chính xác

•Dung sai: IT8–IT9

•Cấp cân bằng: G16

Phạm vi

•Ổ bi: 6204–6310

•Tiêu chuẩn: CEMA, DIN, 
ISO



Lựa chọn cốc ổ bi

Dòng cốc ổ bi Ổ bi tương thích Đường kính ngoài ống (mm) Độ dày Giá / bộ (USD)

TK (Tiêu chuẩn) 6203 - 6312 60-219 mm (2" - 8") 2–5 mm $0.18 - $3.40

TK-II (Nhẹ/Kinh tế) 6204 - 6308 76 – 194 mm (2" - 8") 2–5 mm $0.21 - $1.11

DT-II (Gia cường) 6204 - 6312 60-219 mm (2" - 8") 2–5 mm $0.18 - $3.40

Giá chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo thị trường thép.



Lựa chọn phớt

Dòng phớt Ổ bi tương thích Số chi tiết phớt Giá / bộ (USD)

TK (Tiêu chuẩn) 6204-6310 5 $0.14-0.76

TK-II (Nhẹ/Kinh tế) 6204-6308 2 $0.14-0.42

TF (Tăng cường làm kín) 6204-6310 6 $0.19-0.86

DT-II (Gia cường) 6204-6310 6 $0.14-0.76

TK (Tiêu chuẩn) TK-II (Nhẹ/Kinh tế) TF (Tăng cường làm kín) DT-II (Gia cường)



Liên hệ SUNWARM

Điện thoại +8613176777575

Email fuxing@sunwarmexport.com

Website https://sunwarmexport.com

Liên hệ Fuxing
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